ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP GIỮA HK2 MÔN GDĐP 6
Câu 1: Bến Nhà Rồng tọa lạc ở quận nào của TPHCM?

- Quận 4

Câu 2: Cảnh quan tự nhiên là cảnh quan như thế nào?

- Có sẵn trong tự nhiên, được hình thành ngẫu nhiên và không có sự tác động của con người.
Câu 3: Sông Sài Gòn thuộc địa danh nào?

- Địa danh chỉ địa hình.

Câu 4: Các bài hát dân gian  Nam Bộ gắn liền với điều gì của  người dân?

- Đời sống  sinh hoạt hằng ngày, dí dỏm, vui vẻ.

Câu 5: Bến Nhà Rồng do nước nào xây dựng nên?

- Pháp

Câu 6: Tòa nhà Bitexco thuộc loại địa danh nào?

- Địa danh chỉ công trình xây dựng.

Câu 7: Ý nghĩa, giá trị của cảnh quan thiên nhiên là gì?

- Đem lại giá trị thẩm mĩ,văn hoá tinh thần cho người dân thành phố.
Câu 8: Chợ Thủ Đức nổi tiếng với món ăn gì?

- Nem nướng.

Câu 9: Em cho biết nơi nào sau đây là cảnh quan tự nhiên ?

- Vườn cò Thủ Đức

Câu 10: Điệu lí nào sau đây KHÔNG thuộc dân ca của Nam Bộ?

- Lí cây đa 

Câu 11: Lí cây chanh là dân ca thuộc địa danh nào sau đây?

- Củ Chi, Sài Gòn Gia Định.

Câu 12: Điệu Lí dân ca được hình thành từ đâu?

- Ca dao 

Câu 13: Lí thường được hát ở đâu?

- Mọi lúc, mọi nơi, không cần môi trường diễn xướng, không cần thời điểm 
Câu 14: 

Bài hát Bắc kim thang thuộc dân ca của khu vực nào?

- Nam Bộ 
Câu 15: Bài hát Bắc kim thang thuộc thể loại nào sau đây?

- Đồng dao (hát nói,vè)

Câu 16:Khi diễn xướng, bài Bắc Kim Thang thường được kết hợp với trò chơi gì?

- Trò chơi khoèo chân

Câu 17: Địa danh Bến Nhà Rồng gắn liền với sự kiện lịch sử nào?

- Người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước.

Câu 18:  Bến Nhà Rồng được xây dựng trên con sông nào?

- Sông Sài Gòn.

Câu 19: Ai xây dựng ra chợ Thủ Đức?

- Tạ Dương Minh

Câu 20: Địa danh Thủ Đức thuộc tỉnh/thành nào?
- Thành phố Hồ Chí Minh 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN CÔNG NGHỆ 6
Câu 1. Màu sắc, hoa văn, chất liệu tạo cảm giác Thon gọn:

- Màu sắc: màu tối, màu đậm 

- Hoa văn: sọc dọc, hoa văn có dạng sọc dọc, hoa nhỏ 

- Chất liệu: trơn phẳng, mờ đục 

Câu 2. Màu sắc, hoa văn, chất liệu tạo cảm giác Tròn đầy:
- Màu sắc: màu sáng, màu nhạt 

- Hoa văn: sọc ngang, hoa văn có dạng sọc ngang, hoa to 

- Chất liệu: bóng láng, thô xốp 

Câu 3 Áo màu đỏ mặc chung với quần màu xanh lá gọi là cách phối hợp gì?

- Sự phối hợp giữa 2 màu tương phản nhau trên vòng màu

Câu 4. Đồng phục  học sinh thường được may bằng vải gì?

- Vải sợi pha
Câu 5. Kể tên các cách phân loại trang phục đã học?
- Theo thời tiết, theo công dụng, theo lứa tuổi, theo giới tính.  
Câu 6. Khi ủi quần áo, chúng ta nên phân loại trang phục theo gì?

- Theo chất liệu

 Câu 7. Chọn quy trình giặt, phơi đúng nhất trong các quy trình sau:

- Phân loại quần áo(Tẩy vết bẩn(Ngâm với xà phòng(Vò(Xả với nước(Vắt, phơi.

Câu 8. Phong cách thời trang là gì? 

- Là cách ăn mặc theo nhu cầu thẩm mĩ  và sở thích để tạo nên vẻ đẹp riêng, độc đáo của mỗi người. 
Câu 9. Thời trang là gì?

- Là những kiểu trang phục được nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến trong một khoảng thời gian nhất định.
 Câu 10. Ký hiệu [image: image1.jpg]


 có ý nghĩa gì? 

- Chỉ giặt bằng tay.

Câu 11. Vai trò, chức năng của trang phục là gì ?

- Bảo vệ cơ  thể và làm đẹp cho con người.trong mọi hoạt động.

Câu 12. Để có được 1 bộ trang phục phù hợp, đẹp và thời trang nên lựa chọn trang phục phù hợp những yếu tố nào?

- Vóc dáng, lứa tuổi, môi  trường, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.
Câu 13. Trang phục là gì?

- Trang phục là các loại quần áo và một số vật dụng đi kèm như mũ, giày, tất, khăn choàng,…Trong đó áo quần là vật dụng quan trọng nhất.
Câu 14. Loại vải nào sau đây ít bị nhăn nhất?

- Vải sợi tổng hợp.     

Câu 15. Loại vải nào sau đây có độ hút ẩm cao nhất?

- Vải sợi thiên nhiên.
Câu 16. Vải Cotton là vải gì?

- Vải sợi thiên nhiên.     
NỘI DUNG ÔN TẬP GIỮA HK2 MÔN HĐTN 6
Câu 1. Nêu quy trình nghề làm gốm?

· Nghề làm gốm: Làm đất (thấu đất), tạo hình sản phẩm gốm (chuốt gốm), trang trí hoa văn, tráng men và nung đốt sản phẩm.

Câu 2. Nêu những việc làm cụ thể để giúp đỡ mọi người nơi công cộng?

· Giúp người qua đường.

· Nhường chỗ trên xe buýt.

· Xách giúp đồ.

· Hỗ trợ người gặp sự cố.

Câu 3. Phân biệt caí mình cần và cái mình muốn?

· Cái mình cần là những thứ mình phải có để đảm bảo cho cuộc sống.
· Cái mình muốn là những thứ mình mong có để cuộc sống thú vị hơn.

Câu 4. Em nên ứng xử như thế nào trước hành vi thiếu văn minh?

· B1: Giữ bản thân bình tĩnh, nhắc nhở người có hành vi thiếu văn minh.

· B2: Trong trường hợp không có sự thay đổi tích cực, em nên thông báo cho cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền các thông tin về hành vi vi phạm để kịp thời xử lí theo quy định.
